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1 Phan Thị Hồng Vân 10/8/1986
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Kế toán 

viên
Tài vụ - Quản trị Đảng bộ Kho bạc Nhà nước

2 Trương Thị Thu Hà 20/10/1989
Phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Kế toán 

viên
Kế toán Nhà nước Đảng bộ Kho bạc Nhà nước

3 Hà Thanh Đức 12/15/1993
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh

Chi bộ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh

4 Thái Hồng Minh 11/27/1989
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh 

Chi bộ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh

5 Điện Hoàng Anh 13/07/1995
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Phòng Kế hoạch, Đấu thầu

Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông tỉnh 

Hà Tĩnh

6 Nguyễn Thuỳ Dung 22/08/1986
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Văn phòng Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh

7 Lê Thị Thuỳ Uyên 27/01/1994
Phường Trung Lương, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Giám định Bảo hiểm y tế Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh

8 Nguyễn Trọng Luận 17/05/1991
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Giám định Bảo hiểm y tế Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh

9
Nguyễn Thị Hiền 

Thương
23/09/1992

Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Kế hoạch tài chính Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh
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10 Phan Thị Thanh Tâm 19/10/1988
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Quản lý Thu, Sổ, Thẻ Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh

11 Đặng Thị Hằng 10/2/1996 Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Bác sĩ
Da Liễu, Truyền nhiễm, 

Nội A Lão học
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

12 Nguyễn Thị Mến 8/21/1991 Thạch trung TP Hà tĩnh Bác sĩ
Da Liễu, Truyền nhiễm, 

Nội A Lão học
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

13 Trần Đình Hải 10/4/1996 Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh Bác sĩ
Da Liễu, Truyền nhiễm, 

Nội A Lão học
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

14 Nguyễn Thị Nga 2/1/1996 Quang Lộc, Can Lộc Bác sĩ Hồi sức Tích cực Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

15 Mai Thị Minh Nguyệt 10/6/1993 Thạch Đài, Thạch Hà Điều dưỡng Hồi sức Tích cực Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

16 Đặng Hoàng Thạch 11/6/1989 Thị trấn Cẩm xuyên Bác sĩ 3 Chuyên khoa Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

17 Nguyễn Hoàng Đức 06/06/1995
Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Nội tim mạch Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

18 Trần Thị Minh Hiền 09/10/1997
Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng Nội tim mạch Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

19 Nguyễn Thị Ngọc 27/02/1995
Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng Nội tiết Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

20 Lê Huy Cần 15/05/1996
Xã Đức Bồng, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Ngoại tiêu hoá Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

21 Phan Thị Thanh Huyền 12/03/1991
Phường Bắc Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Tài chính Kế toán Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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22 Trần Thị Thanh 4/3/1982
Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh
Điều dưỡng Lâm Sàng II

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng Hà Tĩnh

23
Nguyễn Lê Quỳnh 

Thương
9/24/1995

Xã hòa Lạc, huyện Đức Thọ, 

Hà Tĩnh

Kỹ thuật 

viên
Khoa Vật lý trị liệu

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Tĩnh

24
Nguyễn Viết Thành 

Lưu
3/25/1995

Phong Bình, Phong Điền, 

Thừa Thiên Huế

Kỹ thuật 

viên
Lâm Sàng II

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Tĩnh

25 Trần Anh Dũng 20/10/1991
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Trạm Thuỷ nông Kẻ Gỗ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy 

lợi Nam Hà Tĩnh

26 Nguyễn Thị Hải Hà 01/04/1992
Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Trạm Thuỷ nông Kẻ Gỗ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi 

Nam Hà Tĩnh

27 Nguyễn Thị Hoài Nam 8/10/1987
Xã Sơn Giang, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Đảng bộ Sở Y tế

28 Đào Thị Vân Anh 4/20/1985
Phường Sông Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Thủ quỹ

Trung tâm Pháp Y và Giám 

định Y khoa
Đảng bộ Sở Y tế

29 Lê Minh Tuấn 12/10/1999
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hà Tĩnh

30 Trần Hồng Quân 03/09/1997
Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

31 Võ Minh Nhật 07/01/1997
Phường Bắc Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Văn phòng Đảng bộ Thanh tra tỉnh

32 Nguyễn Thị Linh 15/06/1995
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Phòng Hành chính, Tổ 

chức, Quản trị

Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu 

quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

33
Nguyễn Thị Hoài 

Thương
18/10/2005

Phường Thạch Qúy, TP Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh Lớp 12
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34 Nguyễn Phương Mai 23/5/2005
Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà 

Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh Lớp 12

35 Lê Tân Huyền Mỹ 03/02/2005
phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh Lớp 12

36 Nguyễn Phương Anh 25/10/2005
phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, 

Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh Lớp 12

37 Trần Đức Mạnh 7/7/2005 Kỳ Anh, Kỳ Phong, Hà Tĩnh Học sinh Khối Phổ thông - Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh Lớp 12

38 Thái Thị Thu Hoài 24/10/1996
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra 

viên
Kiểm tra nội bộ Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

39 Lê Thị Hải Yến 20/12/1988
Xã Cam Chính, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị

Kiểm tra 

viên

 Đảng bộ BP Chi cục thuế 

KV TP Hà Tĩnh, Cẩm 

Xuyên 

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

40 Trần Thanh Phương 22/01/1998
Xã Trường Sơn, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Chi cục thuế KV Hương 

Khê - Vũ Quang
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

41 Trần Việt Hoàng 10/08/1990
Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Chi cục Thuế khu vực Kỳ 

Anh
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

42 Nguyễn Bảo Linh 25/09/1998
Xã Thạch Hạ, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Chi cục Thuế khu vực Kỳ 

Anh
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

43 Nguyễn Thị Hoài Bảo 01/04/1987
Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chuyên 

viên

Chi cục thuế KV Thạch Hà, 

Lộc Hà
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

44 Trần Bá Thạch 26/07/1997
Xã Tùng Ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra 

viên

Chi cục thuế Thuế huyện 

Nghi Xuân
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

45 Lê Hồng Hải 09/08/1995
Phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra 

viên

Chi cục thuế Thuế huyện 

Nghi Xuân
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
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46 Lê Thị Phương Thảo 03/09/1992
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Thanh tra kiểm tra 2 Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

47 Hồ Thị Mỹ Linh 18/10/1995
Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Thanh tra kiểm tra 2 Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

48 Mai Hồng Trường 10/12/1981
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Trưởng kíp

Kỹ thuật, An toàn, Điều 

khiển xa, Công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

49 Hoàng Nghĩa Thế 20/3/1985
P. Hưng Lĩnh, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An
Trưởng kíp

Kỹ thuật, An toàn, Điều 

khiển xa, Công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

50 Lê Anh Tú 17/9/1981
Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An

Chuyên 

viên

Kỹ thuật, An toàn, Điều 

khiển xa, Công nghệ thông 

tin

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

51 Trần Văn Trung 16/6/1987
Xã Xuân Phổ, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Công nhân Điện lực Nghi Xuân Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

52 Nguyễn Trung Kiên 11/7/1979
Phường Vinh Tân, Thành Phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An.
Công nhân Điện lực Nghi Xuân Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

53 Lê Mạnh Hùng 24/9/1986
Xã Thạch Châu, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Đội trưởng Điện lực Lộc Hà Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

54 Nguyễn Thanh Hải 11/4/1988
Xã Hưng Đạo, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Công nhân Điện lực Lộc Hà Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

55 Nguyễn Xuân Hiển 20/7/1993
Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Điện lực Đức Thọ Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

56
Nguyễn Thị Phương 

Ly
11/12/1993

Xã Lâm Trung Thủy, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh
Công nhân Điện lực Can Lộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

57
Lê Nguyễn Thành 

Trung
15/8/1993

Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh
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58 Trần Thị Quỳnh Trang 04/12/1990
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên 

viên

Tổ chức, Văn phòng, Pháp 

chế
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

59 Trần Thị Huyền Trang 28/12/1994
Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên 

viên

Kế hoạch Vật tư, Quản lý 

Đầu tư, Tài chính kế toán
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

60 Trần Khánh Chi 3/24/1998
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên 

viên

Kế hoạch Vật tư, Quản lý 

Đầu tư, Tài chính kế toán
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

61 Trần Thị Hải Hà 21/11/1987
Xã Liên Minh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên 

viên

Kế hoạch Vật tư, Quản lý 

Đầu tư, Tài chính kế toán
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

62 Trần Minh Thông 3/24/1988
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Điện lực TX Hồng Lĩnh Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

63 Trần Thanh Nghĩa 21/10/1982
Xã Sơn Tân, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng bến 

xe khách
Ban Quản lý Bến xe khách Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

64
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
20/9/1986

Phường Bến Thủy, TP Vinh, 

tỉnh Nghệ An
Nhân viên Ban Quản lý Bến xe khách Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

65 Trương Thị Hà An 04/09/1990
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An
Nhân viên

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật 

Giao thông
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

66 Phan Ngọc Hoàng Anh 19/08/1993
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật 

Giao thông
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

67 Dương Đình Chương 18/11/1983
Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật 

Giao thông
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

68 Nguyễn Ngọc Hảo 30/04/1980
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật 

Giao thông
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

69 Lê Minh Huy 11/4/2003 Thành phố Hà Tĩnh Sinh viên Cơ khí - Ô tô
Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật 

Việt - Đức Hà Tĩnh
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70 Lê Phi Hùng 12/14/1994
Hương Trà – Hương Sơn – Hà 

Tĩnh

Học sinh 

trung cấp
Điện - Tin

Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật 

Việt - Đức Hà Tĩnh
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